
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BBO140 Cordless Random Orbit Sander 018 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BBO180 Cordless Random Orbit Sander 018 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BJR181 Cordless Recipro Saw 061 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BJR182 Cordless Recipro Saw 061 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO3710 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

017 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO3711 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

017 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO4555 Finishing Sander 017-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO4556 Finishing Sander 017-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO4558 Finishing Sander 017-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO4565 Finishing Sander 017-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BO4566 Finishing Sander 017-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ BUC250 Cordless Chain Saw 024 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DBO140 Cordless Random Orbit Sander 018 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DBO180 Cordless Random Orbit Sander 018 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DF0300 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

012 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DHW080 Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

033 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR181 Cordless Recipro Saw 061 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR182 Cordless Recipro Saw 061 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR187 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DJR360 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DLW140 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin 050 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DP2010 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động C� Điện

013 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUA300 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

080 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

080 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUC252 Cordless Chain Saw 024 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUR365U Cordless Grass Trimmer 034 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUR368A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUR368L Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

068 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ DUX60 Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

056 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ EN402MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 044 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ EN422MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 044 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS2300 Drywall Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS2500 Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS2700 Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS2701 Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS4000 Drywall Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS4200 Drywall Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS4300 Drywall Screwdriver 028 1



210062-2 Bạc đạn 607ZZ FS6300 Drywall Screwdriver 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ HP0300 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Động C� Điện

012 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ HW001G Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

081 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ JR001G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ JR002G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 073 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ JR003G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ JS1000 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

041 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ JS1601 Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Động C� Điện

041 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ JS1602 Metal Shear 041 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

021 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M3700 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

019 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

019 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M3702 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

016 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

027 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

027 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M9100 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

022 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M9203 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

018 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M9501 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M9503 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M9514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

002 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ M959 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT191 Power Planer 021 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT370 Trimmer 019 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT372 Trimmer 019-1 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT600 Drill 008 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT650 High Speed Drill 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT651 High Speed Drill 008 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT652 High Speed Drill 008 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT653 High Speed Drill 008 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT813 Hammer Drill 027 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT814 Hammer Drill 027 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT815 Hammer Drill 027 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT817 Hammer Drill 022 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT818 Hammer Drill 022 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT911 Die Grinder 022 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT912 Die Grinder 022 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT923 Finishing Sander 018 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT950 ANGLE GRINDER 100MM 004 1



210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT951 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT953 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT954 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT955 Angle Grinder 005 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT958 Angle Grinder 005 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT959 Angle Grinder 005 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT960 Angle Grinder 002 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT961 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT962 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ MT963 Angle Grinder 004 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ TD0100 Impact Driver 029 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

029 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

029 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UA003G Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

080 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

080 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UC250D Cordless Chain Saw 024 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UE001G Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 065 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR002G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR003G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

064 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

064 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR008G Cordless Grass Trimmer 064 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

082 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR014G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

063 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 076 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UR201C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 054 1

210062-2 Bạc đạn 607ZZ UX01G Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

022 1
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